Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm vật tư, hoá chất dùng cho xét nghiệm định nhóm máu và ký sinh trùng năm 2025-2026
(Kèm theo yêu cầu báo giá số  6951/YCBG-BVĐKBN2 ngày 08/9/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu cung cấp thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Thẻ định nhóm máu tại giường hệ ABO
	- Thẻ định lại nhóm máu và làm phản ứng hòa hợp tại đầu giường trước truyền máu. 
- Thẻ có gắn sẵn huyết thanh mẫu.
- Có tối thiểu các ô: Anti-A; Anti-B.
	Không yêu cầu
	Thẻ
	25.000

	2
	Hóa chất xét nghiệm định nhóm máu
	
	Yêu cầu cung cấp máy xét nghiệm định nhóm máu tự động sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
- Công suất: Định nhóm máu ABO ≥ 30mẫu/ giờ; Sàng lọc kháng thể bất thường ≥ 45mẫu/ giờ; Xét nghiệm hoà hợp ≥ 50mẫu/ giờ
- Nạp mẫu liên tục và tự động nhận diện khay chứa mẫu
- Kết nối LIS
	
	

	2.1
	Thẻ định nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu
	- Thẻ dùng để định nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu và thực hiện phản ứng chéo.
- Thẻ có ít nhất 6 cột gel trung tính không chứa kháng thể.
	
	Thẻ
	6.000

	2.2
	Thẻ định nhóm máu ABO/Rh bằng hai phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu
	- Thẻ dùng để xác định nhóm máu ABO/Rh bằng đồng thời hai phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu.
- Thẻ có ít nhất 6 cột gel, gồm tối thiểu:                                Các cột gel chứa hỗn hợp kháng thể Anti A, Anti B, Anti D (kháng thể IgM) để xác định kháng nguyên A, B, D trên hồng cầu bệnh nhân. Các cột gel trung tính (không chứa kháng thể) để phát hiện kháng thể ABO trong huyết thanh bệnh nhân bằng phương pháp hồng cầu mẫu.
- Quy cách: ≥ 1test/ thẻ.
	
	Thẻ
	50.000

	2.3
	Thẻ định nhóm máu ABO/Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu
	- Thẻ dùng để xác định nhóm máu ABO và Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu.
- Thẻ có ít nhất 6 cột gel, gồm tối thiểu: Các cột gel chứa hỗn hợp kháng thể Anti A, Anti B, Anti D (kháng thể IgM) để xác định kháng nguyên A, B, D trên hồng cầu bệnh nhân.
- Quy cách: ≥ 2test/ thẻ.
	
	Thẻ
	30.000

	2.4
	Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu
	- Thẻ dùng để phát hiện kháng thể bất thường kháng hồng cầu thông qua test Coombs trực tiếp và gián tiếp, sàng lọc kháng thể bất thường, phản ứng chéo. 
- Thẻ có ít nhất 6 cột gel.
- Thành phần tối thiểu: Kháng thể kháng globulin người, gồm: Hỗn hợp kháng thể kháng IgG đa dòng, kháng thể kháng C3d đơn dòng.                                                
	
	Thẻ
	6.000

	2.5
	Dung dịch pha loãng (LISS) dùng trong xét nghiệm định nhóm máu
	- Dùng để pha loãng hồng cầu trong các xét nghiệm định nhóm máu.
- Thành phần chính tối thiểu: Natri clorua, Glycine.
	
	ml
	80.000

	3
	Hoá chất xét nghiệm ký sinh trùng
	
	Yêu cầu cung cấp máy miễn dịch ELISA tự động sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
- Công suất: ≥ 40test/ lần
- Nạp mẫu liên tục.
- Kết nối LIS
	
	

	3.1
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Ancylostoma (giun móc)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Ancylostoma
- Loại mẫu: huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.152

	3.2
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Angiostrongylus (giun lươn não, giun tròn chuột)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Agiostrongylus
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.152

	3.3
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Ascaris (giun đũa)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Ascaris
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.152

	3.4
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Cysticercosis (sán dây lợn)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Cysticercosis
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.152

	3.5
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus (sán dải chó)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Echinococcus
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	384

	3.6
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Entamoeba Histolytica (amip)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Entamoeba Histolytica
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.152

	3.7
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Fasciola (sán lá gan lớn)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Fasciola
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	576

	3.8
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Filariasis (giun chỉ bạch huyết)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Filariasis
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	384

	3.9
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Gnathostoma spinigerum (giun đầu gai)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong mẫu huyết thanh đối với Gnathostoma spinigerum
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	384

	3.10
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Paragonimus (sán lá phổi)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Paragonimus
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.152

	3.11
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Schistosoma spp (sán máng)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Schistosoma spp
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	384

	3.12
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides (giun lươn)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Strongyloides
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.152

	3.13
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Trichinella (giun xoắn)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG trong huyết thanh đối với Trichinella
- Loại mẫu: huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.152

	3.14
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgM trong huyết thanh đối với Opisthorchis
- Loại mẫu: huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	576

	3.15
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxocara (giun đũa chó mèo)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgM trong huyết thanh đối với Toxocara
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.920

	3.16
	Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Trichinella (giun xoắn)
	- Xét nghiệm dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgM trong huyết thanh đối với Trichinella
- Loại mẫu: Huyết thanh
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	1.152

	3.17
	Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy ELISA Toxo IgM
	- Xét nghiệm miễn dịch định tính để phát hiện kháng thể IgM trong huyết thanh/ huyết tương đối với Toxoplasma gondii
- Loại mẫu: Huyết thanh/ huyết tương
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	576

	4
	Hoá chất xét nghiệm kháng thể tự miễn, bệnh truyền nhiễm
	
	Yêu cầu cung cấp máy miễn dịch ELISA tự động sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
- Công suất: ≥ 40test/ lần
- Nạp mẫu liên tục.
- Kết nối LIS
	
	

	4.1
	Bộ sinh phẩm ELISA phát hiện IgM/IgG Rubella
	- Xét nghiệm miễn dịch định tính để phát hiện kháng thể IgM/ IgG trong huyết thanh/ huyết tương đối với virus Rubella
- Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương
- Các thanh xét nghiệm có thể bẻ rời, mỗi thanh có ≥ 8 giếng phủ kháng nguyên
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	384

	4.2
	Bộ sinh phẩm ELISA phát hiện IgM/IgG Sởi
	- Xét nghiệm miễn dịch định tính để phát hiện kháng thể IgM/ IgG trong huyết thanh/ huyết tương đối với virus sởi (Measles Virus). 
- Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy (CSF)
- Các thanh xét nghiệm có thể bẻ rời, mỗi thanh có ≥ 8 giếng phủ kháng nguyên
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	384

	4.3
	Hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng nhân (anti-ANA) 
	- Xét nghiệm miễn dịch định tính để phát hiện kháng thể IgG trong huyết thanh/ huyết tương đối với ANA Screening
- Loại mẫu: Huyết thanh/ huyết tương
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	4.224

	4.4
	Hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng dsDNA (anti-dsDNA)
	- Xét nghiệm miễn dịch định tính để phát hiện kháng thể IgG trong huyết thanh/ huyết tương đối với anti dsDNA
- Loại mẫu: Huyết thanh/ huyết tương
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	Test
	4.224

	4.5
	Dung dịch hạn chế dương tính giả do yếu tố dạng thấp
	- Hóa chất dùng để loại bỏ các yếu tố dạng thấp (rheumatoid factor – RF) IgM trong huyết thanh/huyết tương/dịch não tuỷ (CSF).

- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	
	ml
	160


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư, hoá chất dùng cho xét nghiệm định nhóm máu và ký sinh trùng năm 2025-2026
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá Trước thuế (VND)
	Thuế VAT
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về mã HS, tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 18/9/2025
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
